	Trường THCS Ân Mỹ
Năm học 2021 - 2022
Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 6

	
	BUỔI SÁNG
	Thực hiện từ ngày 29 tháng 11 năm 2021



[bookmark: _GoBack]
	THỨ
	TIẾT
	6A1(Hải(MT))
	6A2(Vũ)
	7A1 (Hưng)
	7A2 (Thảo)
	8A1 (Toại)
	8A2 (Diệp)
	9A1 (Trung)
	9A2 (Khẩn)

	2
	1
	TN(SHDC)-Hải(MT)
	TN(SHDC) - Vũ
	SHDC - Hưng
	SHDC - Thảo
	SHDC - Toại
	SHDC - Diệp
	SHDC - Trung
	SHDC - Khẩn

	
	2
	TN-HN(SHL)-Hải
	TN-HN(SHL) - Vũ
	SHL - Hưng
	SHL - Thảo
	SHL - Toại
	SHL - Diệp
	SHL - Trung
	SHL - Khẩn

	
	3
	NT(AN) - Vũ
	KHTN(H) - Toại
	GDTC - Hưng
	Toán - Phong
	Văn - Diệp
	MT - Hải(MT)
	Toán - Trung
	Địa - Khẩn

	
	4
	NT(MT)-Hải(MT)
	NT(AN) - Vũ
	Văn - Thảo
	Toán - Phong
	Văn - Diệp
	Hoá - Toại
	Địa - Khẩn
	Toán - Trung

	
	5
	Toán - Trung
	NT(MT) - Hải(MT)
	Nhạc - Vũ
	Địa - Khẩn
	Hoá - Toại
	Toán - Phong
	Văn - Diệp
	Văn - Thảo

	3
	1
	KHTN(S) - Ly
	T.Anh - Hải
	Địa - Khẩn
	CD - Huân
	Toán - Trung
	GDTC - Hưng
	CNghệ - Thuần
	Văn - Thảo

	
	2
	LS.ĐL(Địa)-Khẩn
	TN-HN(CĐ) - Vũ
	L.Sử - Huân
	Sinh - Ly
	Toán - Trung
	Lý - Thuần
	T.Anh - Hải
	GDTC - Hưng

	
	3
	T.Anh - Hải
	GDTC - Hưng
	Văn - Thảo
	Địa - Khẩn
	Sinh - Ly
	L.Sử - Huân
	Toán - Trung
	CNghệ - Thuần

	
	4
	CNghệ-Ly
	LS.ĐL(Su) - Huân
	T.Anh - Hải
	Văn - Thảo
	Nhạc - Vũ
	CNghệ - Thuần
	Toán - Trung
	Địa - Khẩn

	
	5
	Toán - Trung
	KHTN(S) - Ly
	
	
	
	
	
	

	4
	1
	GDĐP - Huân
	GDTC - Hưng
	Toán - Phong
	Văn - Thảo
	Toán - Trung
	T.Anh - Hải
	Địa - Khẩn
	Sinh - Ly

	
	2
	KHTN(S)-Ly
	LS.ĐL(Địa) - Khẩn
	Toán - Phong
	Văn - Thảo
	L.Sử - Huân
	Văn - Diệp
	GDTC - Hưng
	Toán - Trung

	
	3
	GDTC - Hưng
	KHTN(S) - Ly
	Địa - Khẩn
	Toán - Phong
	CD - Huân
	Văn - Diệp
	T.Anh - Hải
	Văn - Thảo

	
	4
	Toán - Trung
	CNghệ - Ly
	Văn - Thảo
	Toán - Phong
	T.Anh - Hải
	Địa - Khẩn
	Văn - Diệp
	L.Sử - Huân

	
	5
	LS.ĐL(Su) - Huân
	Toán - Trung
	Văn - Thảo
	CNghệ - Ly
	Địa - Khẩn
	Toán - Phong
	Văn - Diệp
	T.Anh - Hải

	5
	1
	KHTN(L)-Thuần
	GDĐP - Huân
	T.Anh - Hải
	GDTC - Hưng
	MT - Hải(MT)
	Văn - Diệp
	Nhạc - Vũ
	Sinh - Ly

	
	2
	LS.ĐL(Su)-Huân
	T.Anh - Hải
	MT - Hải(MT)
	Lý - Thuần
	Văn - Diệp
	Nhạc - Vũ
	Sinh - Ly
	GDTC - Hưng

	
	3
	T.Anh - Hải
	Văn - Hậu
	Sinh - Ly
	MT - Hải(MT)
	GDTC - Hưng
	CD - Huân
	Lý - Thuần
	Nhạc - Vũ

	
	4
	TN-HN(CĐ)-Hải(MT)
	Văn - Hậu
	CD - Huân
	Nhạc - Vũ
	T.Anh - Hải
	Sinh - Ly
	Văn - Diệp
	Lý - Thuần

	
	5
	Văn - Hậu
	KHTN(L)-Thuần
	CNghệ - Ly
	L.Sử - Huân
	
	
	T.Anh - Hải
	

	6
	1
	KHTN(H)-Toại
	CD - Hậu
	L.Sử - Huân
	T.Anh - Hải
	Lý - Thuần
	GDTC - Hưng
	Sinh - Ly
	Toán - Trung

	
	2
	Văn - Hậu
	Toán - Trung
	GDTC - Hưng
	T.Anh - Hải
	Hoá - Toại
	Sinh - Ly
	Lý - Thuần
	CD - Huân

	
	3
	Văn - Hậu
	Toán - Trung
	T.Anh - Hải
	GDTC - Hưng
	Sinh - Ly
	Hoá - Toại
	CD - Huân
	Lý - Thuần

	
	4
	Tin học - Duy
	Văn - Hậu
	Sinh - Ly
	L.Sử - Huân
	CNghệ - Thuần
	T.Anh - Hải
	Toán - Trung
	Hoá - Toại

	
	5
	CD - Hậu
	Tin học - Duy
	Lý - Thuần
	Sinh - Ly
	Toán - Trung
	T.Anh - Hải
	L.Sử - Huân
	Hoá - Toại

	7
	1
	GDĐP - Huân
	Toán - Trung
	Toán - Phong
	Tin học - Viễn
	T.Anh - Hải
	Văn - Diệp
	GDTC - Hưng
	Văn - Thảo

	
	2
	Văn - Hậu
	T.Anh - Hải
	Toán - Phong
	Tin học - Viễn
	GDTC - Hưng
	L.Sử - Huân
	Hoá - Toại
	Văn - Thảo

	
	3
	GDTC - Hưng
	GDĐP - Huân
	Tin học - Viễn
	T.Anh - Hải
	Văn - Diệp
	Toán - Phong
	Hoá - Toại
	Toán - Trung

	
	4
	Toán - Trung
	Văn - Hậu
	Tin học - Viễn
	Văn - Thảo
	L.Sử - Huân
	Toán - Phong
	Văn - Diệp
	T.Anh - Hải

	
	5
	T.Anh - Hải
	LS.ĐL(Su) - Huân
	NGLL - Hưng
	NGLL - Thảo
	NGLL - Toại
	NGLL - Diệp
	NGLL - Trung
	NGLL - Khẩn


HIỆU TRƯỞNG 


Nguyễn Hữu Duy 
